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	   ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM 2025
Môn: Ngữ văn
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
-------------------------------------------



Họ và tên học sinh:…………………………………... Số báo danh……………………
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc ngữ liệu
Kiên trì là một phẩm chất quan trọng trong cuộc sống mà chúng ta cần phải trau dồi và phát triển. Lòng kiên trì đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được thành công và vượt qua khó khăn. Kiên trì giúp chúng ta tiếp tục nỗ lực mặc dù gặp phải trở ngại, thất bại và khó khăn.
Kiên trì là cầu nối để thực hiện lí tưởng, là bến phà và là nấc thang dẫn đến thành công. Như một hạt giống được gieo phải mất một thời gian để nảy mầm và phát triển thành cây rồi cho trái. Kiên trì yêu cầu sự kiên nhẫn và sự lâu dài. Đôi khi chúng ta có thể gặp phải một thách thức lớn và cảm thấy muốn từ bỏ. Tuy nhiên, nếu chúng ta giữ vững lòng kiên trì, chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại và đạt được mục tiêu của mình.
Một điển hình về lòng kiên trì là Thomas Edison, nhà phát minh người Mỹ. Ông đã thử nghiệm hơn 1.000 vật liệu khác nhau trước khi tìm ra vật liệu thích hợp để làm ra chiếc bóng đèn điện đầu tiên. Thay vì coi những thất bại là thất bại, ông coi chúng là những bước tiến trong việc tìm đến thành công. Bằng lòng kiên trì, ông đã trở thành một trong những nhà phát minh lỗi lạc nhất trong lịch sử.
Trong quá trình đạt đến mục tiêu, có thể xuất hiện những thời điểm mất động lực và tự tin. Hãy tự an ủi bản thân và đặt một hệ thống động viên để tiếp tục điều đã bắt đầu. Ghi nhận những thành tựu nhỏ và tiến bộ đã đạt được để duy trì động lực và niềm tin cho bản thân.
Kiên trì không chỉ đòi hỏi chúng ta kiên nhẫn và nhẫn nại, mà còn yêu cầu sự chăm chỉ và có tinh thần cống hiến. Hãy không ngừng nỗ lực để đạt đến mục tiêu của mình.
                  (TS. Nguyễn Lân Dũng, Lòng kiên trì, dẫn theo daidoanket.vn, ngày 10-7-2023)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định luận đề của văn bản.
Câu 2. Chỉ ra một phép tu từ được sử dụng trong câu: Kiên trì là cầu nối để thực hiện lí tưởng, là bến phà và là nấc thang dẫn đến thành công. 
Câu 3. Việc nhắc lại nhiều lần từ “kiên trì” đem lại hiệu quả gì trong việc xây dựng lập luận trong đoạn văn?
Câu 4. Tại sao tác giả cho rằng: Kiên trì không chỉ đòi hỏi chúng ta kiên nhẫn và nhẫn nại, mà còn yêu cầu sự chăm chỉ và có tinh thần cống hiến?
Câu 5. Nêu quan điểm của anh/chị về vấn đề: “thất bại là những bước tiến trong việc tìm đến thành công”. 
II. LÀM VĂN (6,0 điểm) 
Câu 1 (2,0 điểm )
Từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ), trình bày suy nghĩ của bản thân về ý nghĩa của lòng kiên trì.
.         Câu 2 (4,0 điểm) 
			  Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) so sánh nội dung và nghệ thuật của hai đoạn thơ sau:
Tương tư thức mấy đêm rồi,
Biết cho ai, hỏi ai người biết cho!
Bao giờ bến mới gặp đò?
Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau?
Nhà em có một giàn giầu
Nhà anh có một hàng cau liên phòng
Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?
						(Tương tư, Nguyễn Bính(1))
	Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh,
	Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!
	Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,
	Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời,
Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm,
Em! Xích lại! Và đưa tay anh nắm!
					(Tương tư chiều, Xuân Diệu (2)) 

...................Hết..................




























(1) Nguyễn Bính (1918 -1966) tên khai sinh là Nguyễn Trọng Bính, quê ở làng Thiện Vịnh xã Đông Hội. Ông là nhà thơ tiêu biểu trong Phong trào Thơ mới. Thơ ông mang sắc thái dân dã, mộc mạc, giản dị, đậm phong vị dân gian, đậm sắc hồn dân tộc với những hình ảnh thân thương của quê hương, đất nước và tình người đằm thắm, thiết tha. Bài thơ “Tương tư”, rút trong tập thơ “Lỡ bước sang ngang” (1940) là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách thơ Nguyễn Bính.
	(2) Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu (1916 - 1985). Ông là nhà thơ, nhà báo, nhà văn viết truyện ngắn, nhà phê bình văn học và là một trong những nhà thơ tiêu biểu trong Phong trào Thơ mới đầu thế kỷ XX. Ông được coi là "nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới", "Ông hoàng thơ tình yêu". Thơ ông thể hiện một triết lí hừng hực sức sống, thanh tân, yêu đời. Bài thơ “Tương tư chiều” rút từ tập Thơ Thơ (1938).
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	- Luận đề của văn bản: Vai trò của sự kiên trì trong cuộc sống con người.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời chính xác như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời sai hoặc không có câu trả lời: không cho điểm.
	0,5

	
	2
	- Chỉ ra một phép tu từ được sử dụng trong câu: Kiên trì là cầu nối để thực hiện lí tưởng, là bến phà và là nấc thang dẫn đến thành công. 
- So sánh: Kiên trì với cầu nối
- Điệp ngữ: là
- Liệt kê: bến phà, nấc thang
Hướng dẫn chấm: Học sinh chỉ cần xác định được một biện pháp tu từ.
- Trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời sai hoặc không có câu trả lời: không cho điểm
	0,5

	
	3
	- Tác dụng:
+ Tạo nhịp điệu, tạo mạch liên kết chặt chẽ giữa các câu, các phần đoạn với nhau trong văn bản.
+ Qua đó, nhấn mạnh chủ đề bàn luận là lòng kiên trì, kiên trì là phẩm chất cần có, giúp chúng ta vượt qua mọi thách thức, vươn đến thành công trong cuộc sống.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời được 2 ý: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời được 1 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời sai hoặc không có câu trả lời: không cho điểm.
	1,0

	
	4
	Tại vì:
- Kiên trì là kiên định theo đuổi mục tiêu tới cùng dù có khó khăn nên không chỉ đòi hỏi chúng ta kiên nhẫn và nhẫn nại mà còn yêu cầu sự chăm chỉ, nỗ lực hết mình.
-  Bản chất của kiên trì là tích cực nên kiên trì không chỉ giúp con người đạt được những mục tiêu, kế hoạch của bản thân mà còn biết sống cống hiến để có một cuộc đời ý nghĩa.
Hướng dẫn chấm: 
- HS trả lời như đáp án hoặc tương đương: 1,0 điểm
- Trả lời được ý 1 như đáp án hoặc tương đương: 0,5 điểm
- Trả lời được ý 2 như đáp án hoặc tương đương: 0,5 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	1.0

	
	5
	- HS có thể trả lời: đồng tình/không đồng tình/ đồng tình một phần.
- HS lí giải phù hợp, thuyết phục, đảm bảo chuẩn mực ngôn từ.
Gợi ý:
+ Thất bại là điều không tránh khỏi trong cuộc sống bộn bề thử thách.
+ Thất bại không đánh giá sự yếu kém của con người, không là dấu chấm hết cho mọi công việc mà nó sẽ trở thành những nấc thang để con người bước tiếp và vươn đến thành công.
+ Qua thất bại con người sẽ học được bài học kinh nghiệm để tránh những sai lầm tiếp theo, giúp con người bản lĩnh hơn, đi đúng hướng hơn.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh nêu được quan điểm: 0,25 điểm.
- Học sinh lí giải hợp lí: 0,25 điểm.
	1.0

	II
	
	LÀM VĂN
	6,0

	
	1
	Anh/Chị hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 100 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về ý nghĩa của lòng kiên trì.
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn
Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận ý nghĩa của lòng kiên trì.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận
        Học sinh có thể vận dụng các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải trình bày được nhận thức của bản thân. Có thể trình bày theo các hướng sau: 
- Kiên trì giúp con người rèn luyện ý chí, nghị lực; mang đến cho con người những phẩm chất đẹp, từ đó giúp con người dễ dàng vượt qua khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.
 - Người có lòng kiên trì sẽ tích góp được cho mình nhiều kinh nghiệm giúp họ ngày càng hoàn thiện bản thân, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, được mọi người trân trọng, làm được nhiều điều ý nghĩa cho cuộc đời…
Hướng dẫn chấm:
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữ lí lẽ và dẫn chứng (0,75 điểm).
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (0,5 điểm).
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm).
Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	1.0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm:
- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: Học sinh huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về hiện tượng đời sống;có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh.
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0,25

	
	2
	Cảm nhận hai đoạn thơ: Tương tư của Nguyễn Bính; Tương tư chiều của Xuân Diệu.
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: so sánh đánh giá được vẻ đẹp tình yêu qua hai đoạn thơ.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
        Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, cụ thể bài viết hướng đến làm rõ được một số điểm tương đồng và khác biệt của hai đoạn thơ là đạt yêu cầu.
    Sau đây là một số gợi ý:
	

	
	
	* Giới thiệu 
- Nêu ngắn gọn hai tác giả/tác phẩm thơ
- Vẻ đẹp của tình yêu thể hiện thật độc đáo, thú vị qua hai bài thơ: Tương tư của Nguyễn Bính và Tương tư chiều của Xuân Diệu.
	0,5

	
	
	* Điểm tương đồng giữa hai tác phẩm/đoạn trích thơ
- Hai tác phẩm cùng viết về đề tài tình yêu, với chủ đề nỗi nhớ, tương tư – một trạng thái tình cảm thường xuất hiện khi yêu.
- Cảm hứng chủ đạo xuyên suốt cả hai đoạn thơ là nỗi nhớ da diết, mãnh liệt của chủ thể trữ tình với người mình yêu qua đó bộc lộ khát vọng yêu thương gắn bó trong tình yêu.
- Lí giải: 
+ Đề tài tình yêu luôn hấp dẫn và là nguồn cảm hứng vô tận cho những nhà thơ theo trường phái thơ ca lãng mạn như Nguyễn Bính và Xuân Diệu.
+ Cả hai đều cố gắng tìm tòi sáng tạo trong đề tài tình yêu, bên cạnh những chủ đề quen thuộc, hai tác giả đã chọn diễn tả trạng huống “tương tư” - một trong những biểu hiện tâm trạng trong tình yêu khó diễn tả nhất làm linh hồn cho bài thơ.
+ Cùng giai đoạn sáng tác theo tinh thần Thơ Mới, cách thể hiện cảm xúc trong tình yêu ở hai bài thơ có phần cởi mở, mạnh bạo hơn so với tinh thần thơ Trung đại.
* Điểm khác biệt giữa hai tác phẩm/đoạn trích thơ
- Thể thơ: 
+ Bài “Tương tư” của Nguyễn Bính viết theo thể thơ lục bát quen thuộc, bình dị, khiến giọng điệu thơ nhẹ nhàng, sâu lắng.
+ Bài thơ “Tương tư chiều” của Xuân Diệu viết theo thể thơ tự do, câu từ phóng khoáng, không theo khuôn khổ nên cảm xúc bộc lộ trực tiếp dạt dào, mãnh liệt.
- Nhân vật trữ tình
+ Bài “Tương tư” của Nguyễn Bính, nhân vật trữ tình dịu dàng, đăm thắm và có phần nhút nhát, e dè: cách xưng hô khiêm nhường hành động hướng nội; tâm trạng hoài nghi, tự ti.
+ Bài thơ “Tương tư chiều” của Xuân Diệu, nhân vật trữ tình mạnh bạo, chủ động trong tình yêu: xưng hô suồng sã (anh-em); hành động bạo dạn.
- Cách thức thể hiện cảm xúc:
+ Bài “Tương tư” của Nguyễn Bính, sử dụng từ ngữ, hình ảnh ẩn dụ, ví von đầy sự kín đáo, ý nhị trong tình yêu.
+ Bài thơ “Tương tư chiều” của Xuân Diệu, chọn lối bộc lộ cảm xúc trực tiếp, sử dụng nhịp thơ ngắn, nhanh, mạnh, kiểu câu đặc biệt, câu rút gọn… khiến giọng thơ mạnh mẽ, quyết liệt, mãnh liệt, say đắm.
- Lí giải:
+ Do phong cách sáng tác hai nhà thơ khác nhau: một người giản dị, “quê mùa”, một người “mới mẻ, sáng tạo, sôi nổi”
+ Do quan niệm về tình yêu khác nhau: Nguyễn Bính luôn giữ khoảng cách đủ để trân trọng và ngưỡng mộ tình yêu. Xuân Diệu yêu một cách vồ vập và chiếm lĩnh.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm.
- Học sinh phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1,5 điểm – 1,75 điểm.
- Học sinh phân tích chung chung, chưa rõ các biểu hiện: 1,0 điểm - 1,5 điểm.
- Học sinh phân tích sơ lược, không rõ các biểu hiện: 0,25 điểm - 0,75 điểm.
	2,0









	
	
	* Đánh giá về giá trị và đóng góp của mỗi bài thơ
- Mỗi bài thơ đều đem đến những trải nghiệm cảm xúc thú vị cho độc giả về tình yêu.
- Hai đoạn thơ cho thấy dù là ai, dù cách biểu hiện như thế nào thì tình yêu vẫn luôn mãnh liệt và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tâm hồn con người.
- Hai đoạn thơ tiêu biểu cho phong cách sáng tác của hai nhà thơ, bộc lộ cá tính sáng tạo độc đáo, riêng biệt của hai nhà thơ.
	0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm:
- Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá trình phân tích, đánh giá; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Đáp ứng được các yêu cầu trở lên: 0,25 điểm.
	0,25

	Tổng điểm
	10,0


..........................Hết............................

